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Chuyên đề: Hình chóp tam giác đều và hình chóp

tứ giác đều trong kiến trúc

Hình học không chỉ là những công thức khô khan trên sách vở mà còn hiện hữu

sống động trong thế giới xung quanh chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực kiến

trúc. Hình chóp đều là một trong những khối hình học không gian cơ bản và ấn

tượng nhất, tạo nên vẻ đẹp uy nghi, vững chãi cho nhiều công trình vĩ đại. Bài

học này sẽ giúp các em tìm hiểu chi tiết về hình chóp tam giác đều, hình chóp

tứ giác đều và khám phá những ứng dụng tuyệt vời của chúng.

1. Hình chóp tam giác đều

a. Định nghĩa và các yếu tố

Hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là một tam giác đều và các mặt

bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Đỉnh: Là điểm chung của tất cả các mặt bên (ví dụ: đỉnh S).

Mặt đáy: Là một tam giác đều (ví dụ: tam giác ABC).

Mặt bên: Là các tam giác cân bằng nhau (ví dụ: các tam giác SAB, SBC,

SCA).

Cạnh bên: Là các cạnh chung của hai mặt bên (ví dụ: SA, SB, SC).

Đường cao: Là đoạn thẳng nối từ đỉnh xuống tâm của mặt đáy và vuông góc

với mặt đáy (ví dụ: SH, với H là trọng tâm tam giác ABC).
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Trung đoạn: Là đường cao của một mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp (ví dụ:

đoạn SI với I là trung điểm của BC).

b. Các công thức tính toán

Diện tích xung quanh (Sxq)

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy

với trung đoạn.

Công thức: Sxq = p . d

Trong đó:

p: là nửa chu vi đáy.

d: là độ dài trung đoạn.

Ví dụ 1: Một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 6 cm và trung đoạn bằng

10 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp.

Giải:

Chu vi đáy là: 6 * 3 = 18 cm.

Nửa chu vi đáy là: p = 18 / 2 = 9 cm.

Diện tích xung quanh của hình chóp là: Sxq = 9 * 10 = 90 cm².

Ví dụ 2: Tính diện tích vải bạt cần thiết để làm một chiếc lều hình chóp tam giác

đều (không tính mặt đáy) có cạnh đáy 4 m và trung đoạn 5 m.

Giải:

Nửa chu vi đáy của chiếc lều là: p = (4 * 3) / 2 = 6 m.
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Diện tích vải bạt cần thiết chính là diện tích xung quanh: Sxq = 6 * 5 = 30 m².

Diện tích toàn phần (Stp)

Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều bằng tổng của diện tích xung

quanh và diện tích đáy.

Công thức: Stp = Sxq + Sđáy

Ví dụ 1: Một hình chóp tam giác đều có cạnh đáy 8 cm, trung đoạn 12 cm. Biết

diện tích đáy là 27,7 cm². Tính diện tích toàn phần.

Giải:

Nửa chu vi đáy: p = (8 * 3) / 2 = 12 cm.

Diện tích xung quanh: Sxq = 12 * 12 = 144 cm².

Diện tích toàn phần: Stp = 144 + 27,7 = 171,7 cm².

Thể tích (V)

Thể tích của hình chóp tam giác đều bằng một phần ba tích của diện tích đáy

với chiều cao.

Công thức: V = (1/3) * Sđáy * h

Trong đó:

Sđáy: là diện tích mặt đáy.

h: là chiều cao của hình chóp.

Ví dụ 1: Tính thể tích của một khối rubik hình chóp tam giác đều có diện tích

đáy là 25 cm² và chiều cao là 9 cm.
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Giải:

Thể tích khối rubik là: V = (1/3) * 25 * 9 = 75 cm³.

Ví dụ 2: Một kim tự tháp nhỏ bằng pha lê có dạng hình chóp tam giác đều, cạnh

đáy 10 cm, chiều cao 12 cm. Biết diện tích đáy là 43,3 cm². Tính thể tích khối

pha lê.

Giải:

Thể tích khối pha lê là: V = (1/3) * 43,3 * 12 = 173,2 cm³.

2. Hình chóp tứ giác đều

a. Định nghĩa và các yếu tố

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là một hình vuông và các mặt bên là

những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Đỉnh: Là điểm chung của các mặt bên (ví dụ: đỉnh S).

Mặt đáy: Là một hình vuông (ví dụ: hình vuông ABCD).

Mặt bên: Là các tam giác cân bằng nhau (ví dụ: các tam giác SAB, SBC,

SCD, SDA).

Cạnh bên: Là các cạnh chung của hai mặt bên (ví dụ: SA, SB, SC, SD).

Đường cao: Là đoạn thẳng nối từ đỉnh xuống tâm của mặt đáy (giao điểm

hai đường chéo) và vuông góc với mặt đáy (ví dụ: SO).

Trung đoạn: Là đường cao của một mặt bên kẻ từ đỉnh của hình chóp (ví dụ:

đoạn SE với E là trung điểm của CD).
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b. Các công thức tính toán

Diện tích xung quanh (Sxq)

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy

với trung đoạn.

Công thức: Sxq = p . d

Ví dụ 1: Một mái che hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 5 m và trung đoạn 4 m.

Tính diện tích phần mái che.

Giải:

Chu vi đáy là: 5 * 4 = 20 m.

Nửa chu vi đáy là: p = 20 / 2 = 10 m.

Diện tích xung quanh (diện tích mái che) là: Sxq = 10 * 4 = 40 m².

Diện tích toàn phần (Stp)

Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều bằng tổng của diện tích xung

quanh và diện tích đáy.

Công thức: Stp = Sxq + Sđáy

Ví dụ 1: Tính diện tích bìa cần dùng để làm một mô hình kim tự tháp hình chóp

tứ giác đều có cạnh đáy 10 cm và trung đoạn 15 cm.

Giải:

Nửa chu vi đáy: p = (10 * 4) / 2 = 20 cm.

Diện tích xung quanh: Sxq = 20 * 15 = 300 cm².
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Diện tích đáy (hình vuông): Sđáy = 10 * 10 = 100 cm².

Diện tích toàn phần: Stp = 300 + 100 = 400 cm².

Thể tích (V)

Thể tích của hình chóp tứ giác đều bằng một phần ba tích của diện tích đáy với

chiều cao.

Công thức: V = (1/3) * Sđáy * h

Ví dụ 1: Tính thể tích của Kim tự tháp Louvre ở Pháp, biết nó có dạng hình chóp

tứ giác đều với cạnh đáy khoảng 35 m và chiều cao khoảng 21,6 m.

Giải:

Diện tích đáy: Sđáy = 35 * 35 = 1225 m².

Thể tích kim tự tháp: V = (1/3) * 1225 * 21,6 = 8820 m³.
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3. So sánh hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác

đều

Tiêu chí Hình chóp tam giác đều Hình chóp tứ giác đều

Mặt đáy Tam giác đều Hình vuông

Số mặt bên
3 mặt bên (là các tam giác cân

bằng nhau)

4 mặt bên (là các tam giác cân

bằng nhau)

Số cạnh

đáy
3 4

Số cạnh

bên
3 4

Công thức

Sxq
Sxq = p . d Sxq = p . d

Công thức

V
V = (1/3) * Sđáy * h V = (1/3) * Sđáy * h

4. Ứng dụng của hình chóp trong kiến trúc thực tế

Hình chóp đều, đặc biệt là hình chóp tứ giác đều, là nguồn cảm hứng vô tận cho

các kiến trúc sư qua nhiều thời kỳ, từ cổ đại đến hiện đại.
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a. Kiến trúc thế giới

1. Kim tự tháp Giza (Ai Cập): Đây là công trình biểu tượng nhất sử dụng dạng

hình chóp tứ giác đều. Các kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ cho các

pharaoh, với cấu trúc vững chãi, bền bỉ với thời gian. Vẻ đẹp uy nghi và bí ẩn

của chúng đến từ hình khối hình học hoàn hảo.

2. Kim tự tháp kính Louvre (Paris, Pháp): Nằm ở sân của bảo tàng Louvre,

kim tự tháp bằng kính và kim loại này là một công trình kiến trúc hiện đại nổi

tiếng. Nó có dạng một hình chóp tứ giác đều, đóng vai trò là lối vào chính của

bảo tàng, tạo ra sự tương phản thú vị giữa kiến trúc cổ điển và hiện đại.

b. Kiến trúc Việt Nam

1. Mái đình, chùa truyền thống: Phần mái của nhiều ngôi đình, chùa cổ ở

Việt Nam có cấu trúc dạng hình chóp tứ giác. Mái được thiết kế cong cong ở

bốn góc, tạo nên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự trang

nghiêm. Cấu trúc này không chỉ đẹp mà còn giúp thoát nước mưa hiệu quả.

2. Bảo tàng Hà Nội: Công trình có kiến trúc độc đáo với dạng một kim tự tháp

ngược. Bốn tầng dưới nhỏ và các tầng trên loe rộng dần ra. Thiết kế này vừa

hiện đại, độc đáo, vừa tạo ra không gian trưng bày rộng rãi bên trong và

bóng mát cho khu vực xung quanh.

Qua những ví dụ trên, ta có thể thấy hình chóp không chỉ là một khái niệm toán

học mà còn là một phần quan trọng tạo nên những công trình kiến trúc có giá

trị thẩm mỹ và lịch sử to lớn.

Trang 8 / 8Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí


